
 TỔNG HỢP  TÌNH HÌNHTHU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số         BC-UBND ngày      /5/2022 Của UBND huyện Tam Đường
ĐVT: Đồng

TT Tên cơ quan tổ chức Kế hoạch thu
quỹ năm 2021

Thực hiện (tính
đến ngày 23/5/2022 Tỷ lệ % Ghi chú

I Khối cơ quan nhà nước 115,476,000 100,835,138 87.3%
1 Ban Tổ chức huyện ủy 1,110,000 904,000 81.4%
2 Ban Dân vận huyện ủy 910,000 910,000 100.0%
3 Ban Tuyên giáo huyện ủy 800,000 1,124,000 140.5%
4 Văn phòng huyện ủy 2,170,000 2,160,000 99.5%
5 Ủy ban kiểm tra huyện ủy 950,000 950,000 100.0%
6 Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 860,000 720,000 83.7%
7 Huyện Đoàn 390,000 694,000 177.9%
8 Hội Nông dân 800,000 1,088,000 136.0%
9 Hội Cựu chiến binh 310,000 429,000 138.4%

10 Hội Liên hiệp Phụ nữ 550,000 737,000 134.0%
11 Hội chữ Thập đỏ 340,000 453,000 133.2%
12 Liên đoàn lao động 530,000 749,000 141.3%
13 Văn phòng HĐND-UBND 4,240,000 4,418,000 104.2%
14 Phòng Nông nghiệp & PTNT 1,710,000 2,119,000 123.9%
15 Phòng Tài nguyên - Môi trường 840,000 642,000 76.4%
16 Phòng Tư pháp 420,000 570,000 135.7%
17 Phòng Kinh tế- Hạ tầng 1,370,000 1,865,000 136.1%
18 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,510,000 1,920,000 127.2%
19 Phòng Giáo dục & Đào tạo 1,090,000 1,096,000 100.6%
20 Phòng Nội vụ 1,200,000 1,645,000 137.1%
21 Phòng Lao động - Thương binh &XH 1,048,000 1,502,000 143.3%
22 Phòng Văn hóa - TT 2,050,000 2,050,000 100.0%
23 Phòng dân tộc 180,000 427,000 237.2%
24 Thanh tra huyện 520,000 757,700 145.7%

25 Công an huyện 32,260,000 Đơn vị nộp trực
 tiếp trên tỉnh

26 Đài Truyền thanh - TH 1,990,000 2,707,277 136.0%
27 Ban Chỉ huy quân sự 7,900,000 0.0%
28 Ban Quản lý dự án 1,120,000 2,664,000 237.9%
29 Ban quản lý rừng phòng hộ 2,440,000 3,370,000 138.1%
30 Bưu điện Tam Đường 1,220,000 1,310,000 107.4%
31 Bảo hiểm xã hội 1,350,000 1,864,000 138.1%
32 Viện Kiểm sát nhân dân 1,380,000 2,012,000 145.8%
33 Tòa án nhân dân 1,250,000 1,528,652 122.3%
34 Chi Cục thi hành án 960,000 960,000 100.0%
35 Hạt Kiểm lâm 2,550,000 3,382,509 132.6%
36 Trung tâm y tế 20,900,000 39,221,000 187.7%
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37 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 498,000 483,000 97.0%
38 Trung tâm Giáo dục  NN -GDTX 3,120,000 3,760,000 120.5%
39 Trung tâm Phát triển quỹ đất 930,000 1,389,000 149.4%
40 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 3,130,000 3,313,000 105.8%
41 Trường THPT Bình Lư 6,580,000 1,420,000 21.6%

42 Kho Bạc NN Tam Đường 1,521,000 Trong kế hoạch nộp
thiếu Kho bạc

II Khối Doanh nghiệp 6,950,000 1,858,000 26.7%
1 HTX Dịch vụ cơ khí Mường Lự 250,000 500,000 200.0%
2 Hợp tác xã Quyết Tiến 190,000 0.0%
3 Hợp tác xã  Đông Phát 790,000 0.0%
4 HTX thương mại dịch vụ Bình Lư 30,000 0.0%
5 HTX vệ sinh MT Mai Thoa 220,000 0.0%

6 HTX NN&DV thương mại tổng hợp và
tư vấn xây dựng Hoàng Anh

20,000 0.0%

7
HTX sản xuất gạch không nung
Tam Đường 40,000 0.0%

8 HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ
ngũ chỉ Sơn

300,000 0.0%

9 HTX D Đại Phương 30,000 0.0%
10 HTX Bản Giang 570,000 0.0%
11 HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nà Tăm 30,000 0.0%
12 HTX Đại Phong 140,000 0.0%
13 HTX Đức Tài 220,000 0.0%
14 Ngân hàng Chính sách xã hội 2,060,000 1,358,000 65.9%
15 Ngân Hàng Nông nghiệp &PTNT 2,060,000 0.0%
III UBND các xã, thị trấn 440,332,000 325,696,726 74.0%
1 UBND thị trấn Tam Đường 53,055,000 53,084,000 100.1%
2 UBND  xã Nà Tăm 16,650,000 15,488,628 93.0%
3 UBND  xã  Khun Há 74,990,000 26,056,000 34.7%
4 UBND  xã   Bản Bo 41,121,000 14,723,000 35.8%
5 UBND xã Sơn Bình 38,980,000 18,047,000 46.3%
6 UBND xã  Bình Lư 43,995,000 33,557,000 76.3%
7 UBND xã Bản Hon 32,600,000 24,538,509 75.3%
8 UBND xã Bản Giang 35,510,000 21,724,000 61.2%
9 UBND xã Giang ma 18,670,000 23,496,000 125.8%

10 UBND xã Hồ thầu 26,840,000 27,263,000 101.6%
11 UBND xã Tả Lèng 20,311,000 25,684,000 126.5%
12 UBND xã Thèn Sin 21,070,000 19,497,000 92.5%
13 UBND xã Nùng Nàng 16,540,000 22,538,589 136.3%

Tổng cộng 562,758,000 428,389,864 76.1%
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428,389,864
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